
PHIẾU KẾT QUẢ 280725-120007305427

Đơn vị: Hà Nội-Tây Hồ-Khám Sức Khỏe

12630Người nhận mẫu:
12:48
28/07/2025

TG nhận mẫu:3185Người lấy mẫu:09:23 28/07/2025TG lấy mẫu:

Ghi chú:Chẩn đoán:

Máu (Đạt),Nước tiểu (Đạt)Loại mẫu:Cty Phần Mềm Fpt (Fsoft)Bác sĩ chỉ định:

CMT:HSBH:Đại lý BH:

0825085340Số ĐT:403Địa chỉ:

NữGiới tính:1999Năm sinh:NGUYỄN HOÀNG LAN HƯƠNGHọ và tên:

ĐƠN
GIÁ(VNĐ)

NƠI
THỰC
HIỆN

QTXNĐƠN VỊKHOẢNG
THAM CHIẾU

GHI CHÚKẾT QUẢDANH MỤC

• Website: medlatec.vn • Facebook.com/BenhVienDaKhoaMedlatec

CÔNG TY TNHH MEDLATEC VIỆT NAM

Số 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 1

• Tổng đài: 1900 56 56 56

Huyết học

MEDVN
Tổng phân tích máu 18
chỉ số:

TS- Hồng cầu

MEDVNTera/L3.80-5.204.66Số lượng hồng cầu (RBC)

MEDVNg/dL12.0-16.013.8Huyết sắc tố (Hb)

MEDVN%36.0-47.039.9
Thể tích khối hồng cầu
(HCT)

MEDVNfL80-10085.6
Thể tích trung bình HC
(MCV)

MEDVNpg26.0-34.029.5
Lượng Hb trung bình HC
(MCH)

MEDVNg/dL32.0-36.034.5
Nồng độ Hb trung bình
HC (MCHC)

MEDVN%10.0-16.512.0
Độ phân bố HC (RDW-
CV)

TS- Tiểu cầu

MEDVNG/L150-450270Số lượng tiểu cầu (PLT)

MEDVNfL4.0-11.07.7
Thể tích trung bình tiểu
cầu(MPV)

MEDVN%0.100-1.0000.21
Thể tích khối tiểu cầu
(PCT)

MEDVN%10.0-18.017.1Độ phân bố TC (PDW)

TS- Bạch cầu

MEDVNG/L3.5-10.55.9
Số lượng bạch cầu
(WBC)

MEDVN%43.0-76.064.3
Tỷ lệ % bạch cầu đoạn
(GRAN%)

MEDVN%17.0-48.032.6Tỷ lệ % bạch cầu Lympho

MEDVN%0.0-10.03.2Tỷ lệ % bạch cầu Mono

https://medlatec.vn/gop-y-online

Quét mã QR hoặc truy cập

HÒM THƯ GÓP Ý ONLINE

để góp ý về chất lượng dịch vụ
kết quả

KIỂM TRA KẾT QUẢ

Quét mã QR để kiểm tra
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MEDVNG/L2.0-6.93.8
Số lượng bạch cầu đoạn
(GRAN#)

MEDVNG/L0.6-3.41.9
Số lượng bạch cầu
Lympho

MEDVNG/L0-0.90.2Số lượng bạch cầu Mono

Hóa sinh

MEDVNU/L(<35.00)15.80AST (Cobas c503)*

MEDVNU/L(<35.00)9.57ALT (Cobas c503)*

MEDVNU/L(<36.0)14.60Gamma GT (Cobas c503)

MEDVNmmol/L(3.90 - 5.60)5.21Glucose máu (Alinity c)*

MEDVNmmol/L(2.76 - 8.07)3.55Ure máu (Cobas c503)*

MEDVNµmol/L(45.00-84.00)62.10
Creatinin máu (Enzymatic
-Cobas c503)*

MEDVNµmol/L(142.8-339.2)295.0
Uric acid máu (Cobas
c503)*

MEDVNmmol/L(<1.70)Tăng3.04
Triglyceride (Cobas
c503)*

MEDVNmmol/L(≤5.20)4.32
Cholesterol (Cobas
c503)*

MEDVNmmol/L(<3.40)1.38
LDL-Cholesterol (Cobas
c503)

MEDVNmmol/L(2.15 - 2.50)2.24Calci máu (Cobas c503)

Miễn dịch

MEDVN(Âm tính)Âm tínhHBsAg nhanh

Nước tiểu

MEDVNTổng phân tích nước tiểu

MEDVN(1.005 - 1.025)1.005Tỉ trọng*

MEDVN(5.5 - 7.5)7.0pH*

MEDVNBC/µL(Âm tính)Cao
500Leu/uL

3+
Bạch cầu

https://medlatec.vn/gop-y-online
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MEDVN(Âm tính)Âm tínhNitrite

MEDVNmg/dL(Âm tính)Âm tínhProtein nước tiểu

MEDVNmg/dL(Âm tính)Âm tínhGlucose nước tiểu

MEDVNmg/dL(Âm tính)Âm tínhKetone

MEDVNmg/dL(Âm tính)Âm tínhUrobilinogen

MEDVNmg/dL(Âm tính)Âm tínhBilirubin nước tiểu

MEDVNHC/µL(Âm tính)Âm tínhHồng cầu

MEDVNmg/dL(Âm tính)Âm tínhAxit Ascorbic

tại: TSThời gian duyệt kết quả: 16:55:55 28/07/2025

CN Nguyễn Thị NhungCN Nguyễn Thị Thùy Linh

Phó phòng xét nghiệmNgười thực hiện

Xin cảm ơn Quý khách đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Nếu cần tư vấn kết quả, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 56 56 56
  Những Xét nghiệm đánh dấu * là Xét nghiệm được công nhận ISO 15189:2012
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